
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Mã số thuế: 0202111150

Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mã cửa hàng:

Tên cửa hàng:

Điện thoại: 0369356666

Email: dinhsonconstruction@gmail.com

Số tài khoản: 13456888888 - ACB

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0201847565

MĐVQHNS:

Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Hòa, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Căn cước công dân:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 20 tháng 08 năm 2025

Mã CQT: 00EE83992F68174F2FB770CE6A176B3D09

Ký hiệu: 1C25TYY

Số: 00000005

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

1
Thân vòi dùng cho bồn rửa mặt
bằng thép không gỉ, mã 8528a

Cái 1,00 125.000 125.000 10% 12.500

2
Hộp nối dây tự chống cháy
110x110x50 có lỗ - E265/2X

Cái 1,00 10.000 10.000 8% 800

3 Dây cấp nước Cái 2,00 10.000 20.000 10% 2.000

4 Băng keo loại 20 yard màu đen Cuộn 6,00 10.000 60.000 8% 4.800

5
Hộp đựng giấy trong nhà vệ sinh
treo tường bằng thép không gỉ

Cái 2,00 50.000 100.000 10% 10.000

6 Bệt V116 (II) Bộ 2,00 800.000 1.600.000 8% 128.000

7
Công tắc 1 chiều 10A S89-
S30/1/2M

Cái 1,00 8.000 8.000 8% 640

8 Mặt 2 lỗ dọc S19 - S192V Cái 1,00 9.000 9.000 8% 720

9
MCB PS45N 2P 40A -

PS45N/C2040
Cái 1,00 70.000 70.000 8% 5.600

10
Quạt trần Sunhouse 3 cánh
SHD7657

Cái 8,00 930.000 7.440.000 8% 595.200

11 Chậu Cái 1,00 300.000 300.000 8% 24.000

12 Băng cuốn ống nước C2 Cuộn 5,00 1.000 5.000 8% 400

13
WEV1181-7SW - Ổ cắm đơn 3
chấu màu trắng tuyết

Cái 3,00 45.000 135.000 8% 10.800

14
WEV680290SW - Mặt màu trắng
dùng cho WEV1181

Cái 3,00 12.000 36.000 8% 2.880

15
WEV1582-7SW- Ổ đôi 3 chấu có
màn che - Bắt vít

Cái 11,00 65.000 715.000 8% 57.200
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

16
WEV68030SW - Mặt màu trắng
dùng cho 3 thiết bị

Cái 11,00 11.000 121.000 8% 9.680

17
Bộ_Bồn inox SH mẫu.Ngang.SH1000
F0960

Bộ 1,00 3.500.000 3.500.000 8% 280.000

18 Nắp INOX0300 Cái 1,00 300.000 300.000 8% 24.000

19 Cáp đồng trần M6 m 20,00 25.000 500.000 10% 50.000

20 ĐÈN LED PANEL 60*60 65W Cái 18,00 330.000 5.940.000 8% 475.200

21 Dây dẹt 2x6.0 m 32,00 60.000 1.920.000 8% 153.600

22 Dây điện 2x1.5 m 400,00 15.000 6.000.000 8% 480.000

23 Dây điện 2x2.5 m 100,00 25.000 2.500.000 8% 200.000

24 Cọc tiếp địa D16 dài 2.4m Cái 1,00 450.000 450.000 10% 45.000

25 Dây đơn 1x2.5 m 80,00 10.000 800.000 8% 64.000

26 Dây điện 2x4 m 82,00 40.000 3.280.000 8% 262.400

27 Dây đơn 1x4.0 m 80,00 25.000 2.000.000 8% 160.000

28 ppr Tê 25 Cái 5,00 5.000 25.000 8% 2.000

29 ppr Cút 25 Cái 5,00 5.000 25.000 8% 2.000

30 ống ppr 25*2.8 PN10 m 8,00 15.000 120.000 8% 9.600

31 ppr Cút ren trong 25*1/2 Cái 5,00 17.000 85.000 8% 6.800

32 PPR Tê ren trong 25*1/2 Cái 1,00 17.000 17.000 8% 1.360

33 Bịt ren ngoài PVC 21 Cái 6,00 2.500 15.000 8% 1.200

34 ống PVC 60 C2 m 4,00 55.000 220.000 8% 17.600

35 ống PVC 48 C2 m 4,00 40.000 160.000 8% 12.800

36
FKPT20Y - Băng keo loại 20 yard
màu đen

Cuộn 2,00 10.000 20.000 8% 1.600

37 PVC Tê 60 PN8 Cái 1,00 15.929 15.929 8% 1.274

38 PVC Tê 90 PN6 Cái 1,00 34.645 34.645 8% 2.772

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%:    

Thuế suất 8%: 37.486.574 2.998.926 40.485.500

Thuế suất 10%: 1.195.000 119.500 1.314.500

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 38.681.574 3.118.426 41.800.000

Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu tám trăm nghìn đồng.
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Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: RVHEI11RVXN5

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

ĐỊNH SƠN

Ký ngày: 20/08/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=RVHEI11RVXN5

